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A. TRẮC NGHIỆM  ………./4 điểm

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất

....../ 0.5đ
Câu1: Trong các số 75, 120, 365, 752, 565 số chia hết cho cả 3 và 5 là:

A.752, 120
B. 365, 565
C. 75, 365
D. 120, 75
....../ 0.5đ
Câu 2: Trung bình cộng của hai số là 27, số bé là 19 thì số lớn là:

A. 54
B. 35
C. 46
 D. 23
....../ 0.5đ
Câu 3:   1m2 + 18cm2 = … cm2:
         
  A. 118
B. 1018
C. 10018
D. 100018
....../ 0.5đ

Câu 4: Tìm số tròn chục x, biết 27 < x < 55:
A. 30, 40, 50

B. 50, 60, 70

C. 20, 30, 40

D. 40, 50, 60
....../ 1đ
Bài 2:  Đúng ghi “Đ”, sai ghi “ S” vào ô trống.

( a. Chu vi của hình vuông có diện tích 16m2 bằng 16m
(b. Phân số 
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bằng phân số 
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B. VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN ………… 6 điểm
....../ 1đ
Bài 3: Tính: (1 điểm)
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 EMBED Equation.3 [image: image5.wmf]3
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 = ……………………………………………………………………………………...
....../ 2đ
Bài 4: a/ Tìm y (1đ)                                           b/ Tính giá trị biểu thức: (1 đ)



42 x y = 15792

          
[image: image6.wmf]:

5

2

10

11

-


[image: image7.wmf]3

2



 


……………………………………………………………………………………….……….


………………………………………………………………………………………….….
....../ 3đ
Bài 5: Một khu đất hình chữ nhật có nửa chu vi bằng 125m, chiều rộng bằng 
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chiều dài. 

a/ Tính diện tích khu đất đó.      
b/ Trên khu đất đó người ta cho trồng lúa. Cứ 1m2 thu hoạch được 2kg thóc. Vậy theo em, cả khu đất đó thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?
....../ 1đ 
Bài 6: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.


a. 1 kg 30g = ……………………………. g

b. 3 giờ 15 phút = ………………………. phút

2 cm
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